
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 234, ấp Long Hòa, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

27/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SUẤT ĂN CÔNG 
NGHIỆP PHONG PHÚ

1301041153

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

7. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

8. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ thuốc lá, thuốc lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc lào 
pháp luật cấm kinh doanh)

4724

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

11. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu mạnh, bán buôn rượu vang, bán buôn 
bia, bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, nước ngọt có hoặc 
không có gas, bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước 
tinh khiết đóng chai khác

4633

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 
THÀNH VIÊN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP PHONG PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH MTV SACN PHONG PHÚ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0939318939
Email:

Fax:
Website:
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14. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

19. Dịch vụ ăn uống khác 5629(Chính)

20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

24. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

25. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

27. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
(trừ thuốc lá, thuốc lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc lào 
pháp luật cấm kinh doanh)

4634

28. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

29. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

30. Xây dựng nhà các loại 4100

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Chuẩn bị mặt bằng 4312

33. Lắp đặt hệ thống điện 4321

34. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

35. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

36. Hoạt động viễn thông không dây 6120

37. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

38. Xây dựng công trình công ích 4220

39. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

40. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

41. Bán buôn gạo 4631

42. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
(trừ thuốc lá, thuốc lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc lào 
pháp luật cấm kinh doanh)

4781

43. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

44. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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1.500.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 321309551

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Bến Cát, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại, Tỉnh 
Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Bến Cát, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

NGUYỄN THANH PHONG Nam
13/09/1987 Kinh Việt Nam

06/03/2013 Công an Tỉnh Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       321309551
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Bến Cát, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại, Tỉnh 
Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Bến Cát, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH PHONG Nam

13/09/1987 Kinh Việt Nam

06/03/2013 Công an Tỉnh Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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